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A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Khi cho quỳ tím vào dung dịch có pH=9 thì màu của quỳ tím thay đổi như thế nào?

A. Hóa nâu.
B. Hóa xanh  
C. Hóa đỏ  
D. Không đổi màu       
Câu 2: Cho các điều kiện sau: (1) chất kết tủa ; (2) chất điện li yếu ; (3) chất khí.  Để phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra thì sản phẩm phản ứng phải có một trong các điều kiện sau

A. (1); (2)
B. (1); (2); (3)
C. (1);  (3).
D. (2); (3)
Câu 3: Cho hai dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ CM​. Hãy so sánh pH của 2 dung dịch?

A. HCl > CH​3​COOH 
B. HCl = CH3COOH

C. Không so sánh được
D. HCl < CH3COOH 
Câu 4: Dung dịch X chứa : a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl- và d mol NO3-. Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa a,b,c,d?

A. 2a+2b = c+d
B. a+b = 2c+2d
C. a+b = c+d
D. 2a+c = 2b+d
Câu 5: Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?   


A. KOH
B. NaCl
C. HCl
D. H2S   
Câu 6: Cho dãy các chất sau: AgNO3, Ca(OH)2, C12H22O11 ( saccarozơ), CH3COOH. Số chất điện li là

A. 3. 
B. 1
C. 2. 
D. 4. 
Câu 7: Nhận xét nào sau đây sai?

A. Dung dịch HNO3 có [ H+] > 10-7

B. Dung dịch bazơ có chứa ion OH –

C. Dung dịch muối không bao giờ có tính axit hoặc bazơ. 

D. Dung dịch axit có chứa ion H+ .
Câu 8: Hiđroxit nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?


A. Mg(OH)2
B. Al(OH)3
C. Fe(OH)3
D. Ba(OH)2
Câu 9: Những ion nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?


A. Ba2+, Ag+, Cl-, HSO3-            
B. Na+, Mg2+, NO3-, SO42-          

C. Ba2+, OH-, SO42-
D. Cu2+, Fe3+, SO42-, OH-
Câu 10: Dung dịch chất nào sau không dẫn điện?


A. HCl
B. CuSO4
C. Na2SO4
D. C2H5OH
Câu 11: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?


A. Axit là chất có khả năng phân li ra cation H+ ( ion dương H+) trong nước 

B. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm (-OH) trong thành phần phân tử.

C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm (-OH )là bazơ.

D. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
Câu 12: Theo Areniut, chất nào sau đây không phải là muối trung hòa?

A. KCl             
B. NH4Cl
C. NaHSO3
D. NaNO3
Câu 13: Chọn câu đúng trong số các câu sau đây ?


A. Dung dịch có pH > 7 : làm quỳ tím hóa đỏ
B. Dung dịch có pH < 7 : làm quỳ tím hóa xanh

C. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm
D. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng

Câu 14: Một dung dịch có pH = 3 thì nồng độ [H+] trong dung dịch đó có giá trị là

A. 0,03M
B. 3M       
C. 0,0001M
D. 0,001M
Câu 15: Phương trình ion thu gọn H+ + OH- ( H2O ​ biểu diễn đúng bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây?


A. NaOH + NaHCO3 ( H2O + Na2CO3
B. 2HCl + Fe(OH)2 ( FeCl2  +2H2O

C. H2SO4 + Ba(OH)2 ( 2H2O + BaSO4 (
D. HCl + NaOH ( H2O + NaCl
Câu 16: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A.  [H+] < 0,10M. 
B.  [H+] = 0,10M.    
C.  [H+] < [CH3COO-].  
D.  [H+] > [CH3COO-].  
Câu 17: Dung dịch NaCl dẫn điện được là do

A. trong dung dịch có các phân tử NaCl
B. Trong dung dịch có các electron tự do.     

C. NaCl tan trong nước.   
D. trong dung dịch có cation Na+ và anion Cl-
Câu 18: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng?

A. Na2SO4 + Ba(NO3)2
B. NH4Cl + NaOH (đun nóng) 

C. NaOH + K2CO3
D. HCl + Al(OH)3                
Câu 19: Trộn 100ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-]=10-14)

A. 0,03
B. 0,30
C. 0,12
D. 0,15
Câu 20: Phương trình điện li nào sau đây đúng?

A. BaCl2 →Ba2+ + Cl2-      
B. Na2SO3→2Na+ + SO32-    

C. CuSO4 →Cu+ + SO4-
D. CH3COOH→H+ + CH3COO-     
Câu 21: Trộn lẫn 100ml dd HCl 0,03M với 100 ml dd NaOH 0,01M được dd A. Tính thể tích dd Ba(OH)2 0,1M đủ để trung hòa dd A?

A. 20 ml
B. 100 ml
C. 200 ml
D. 10 ml
Câu 22: Trong dung dịch Al2(SO4)3 0,015M thì nồng độ mol/l của ion SO42- là

A. 0,045M
B. 0,015 M
C. 0,075 M
D. 0,03 M
Câu 23: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42−, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa


- Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.

 Tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

(Fe=56; S=32; O=16; N=14; H=1; Cl=35,5; Ba=137; Na=23)


A. 7,46 gam
B. 7,04 gam
C. 3,73 gam
D. 3,52 gam
Câu 24: Cho 200 ml dd KOH aM vào 200 ml dd AlCl3 1M thu được 7,8 g kết tủa keo. Nồng độ a mol/l của dung dịch KOH có thể có giá trị là (K=39; Al=27; Cl=35,5; O=16; H=1)

A. 3,5M
B. 1,5 M và 3,5M   
C. 2M và 3M
D. 1,5M
B. TỰ LUẬN: 2 điểm
I. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHXH
1. Viết phương trình điện li của NaCl ? (0,5 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Cho dung dịch HCl  vào dung dịch KOH. Viết  phương trình phân tử & phương trình ion rút gọn? (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Trong phòng thí nghiệm có 1 lọ đựng  dung dịch HCl 0,01M . (1,0 điểm)
a/Bằng những tính toán hoá học, em hãy xác định pH của dung dịch trên ?

b/ Hãy dự đoán màu của giấy quỳ tím khi nhúng vào dung dịch trên ?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

II. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHTN
1. Viết phương trình điện li của Fe2(SO4)3 ? (0,5 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Cho CaCO3 (r)  vào dung dịch HCl. Viết  phương trình phân tử & phương trình ion rút gọn? (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Trong phòng thí nghiệm có 1 lọ đựng  dung dịch Ba(OH)2 0,005M. (1,0 điểm)
a/Bằng những tính toán hoá học, em hãy xác định pH của dung dịch trên ?

b/ Hãy dự đoán màu của giấy quỳ tím khi nhúng vào dung dịch trên ?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

------ HẾT ------
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